
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


BẢNG THỐNG KÊ MINH CHỨNG TRONG BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Họ và tên: HỒ VĂN SĨ (có đầy đủ minh chứng theo phiếu mô tả)
	STT
	Tiêu chí,

Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng chưa có (tái tạo được)
	Minh chứng không có (không tái tạo được)
	Minh chứng ở đơn vị khác (ở phòng nào, khoa nào cần ghi rõ)
	Ghi tên văn bản từng minh chứng chưa có, không có, minh chứng ở đơn vị khác
	Tên minh chứng

	1 
	3.06
	3.06.1.01
	
	
	
	
	Danh sách CBQL-GV-NV-GV toàn trường

	2 
	
	3.06.1.02
	
	
	
	
	Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT; Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	3 
	
	3.06.1.03
	
	
	
	
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

	4 
	
	3.06.1.04
	
	
	
	
	Quyết định về việc giao cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo ngành Tiếng anh hệ chính quy

	5 
	
	3.06.1.05
	
	
	
	
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	6 
	
	3.06.1.06
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường

	7 
	
	3.06.1.07
	
	
	
	
	Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học từ năm học 2014 – 2015 đến 2016 – 2017

	8 
	3.06
	3.06.2.01
	
	
	
	
	Giáo án GV

	9 
	
	3.06.2.02
	
	
	
	
	Sổ lên lớp, Sổ đầu bài

	10 
	
	3.06.2.03
	
	
	
	
	Sổ tay GV, Sổ tay GVCN

	11 
	
	3.06.2.04
	
	
	
	
	Lịch giảng dạy của GV

	12 
	
	3.06.2.05
	
	
	
	
	Thời khóa biểu các năm học 2014 – 2015 đến 2016 – 2017

	13 
	
	3.06.2.06
	
	
	
	
	Sổ đầu bài, Phiếu báo dạy bù của GV

	14 
	
	3.06.2.07
	
	
	
	
	Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, Phiếu dự giờ, Biên bản họp góp ý, phiếu kiểm tra chuyên môn hàng năm

	15 
	4.01
	4.01.1.01
	
	
	
	3.06.1.02

3.06.1.03

3.06.1.04

3.06.1.05
	Các Quyết định cấp phép mở ngành đào tạo, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp

	16 
	
	4.01.1.02
	
	
	
	
	Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường

	17 
	
	4.01.1.03
	
	
	
	
	Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp

	18 
	
	4.01.1.04
	
	
	
	3.06.1.06
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường


